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Tuần 32

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Vườn chim giữa đồng
Giữa cánh đồng ven biển có một khu rừng nhỏ được gọi là vườn chim. Nơi đây có hàng chục loài chim sinh sống
như cò trắng, diệc xám, vạc, bói cá. Ngày trước, người ta hay vào rừng bẫy chim, đàn chim thưa dần. Từ khi khu
rừng được bảo vệ, không ai săn bắt nữa, chim kéo về ngày một đông. Chiều chiều, từng đàn cò bay về tổ, trắng
xoá cả một góc trời. Chúng đậu kín các ngọn cây, kêu ríu rít mà chẳng hề sợ người. Bác Tư, người trông giữ vườn
chim, kể: “Mình thương chim thì chim mới ở lại với mình.” Ai đến thăm cũng thấy lòng thanh thản, bình yên.

1. Vườn chim nằm ở đâu?
A Giữa cánh đồng ven biển B Trên ngọn đồi ven sông C Trong một công viên lớn

2. Vì sao chim kéo về ngày một đông?
A Vì cánh đồng nhiều mồi B Vì người ta hay bẫy chim C Vì khu rừng được bảo vệ

3. Lời bác Tư khuyên mọi người điều gì?
A Phải nuôi chim trong lồng B Yêu thương, bảo vệ loài vật C Đừng đến vườn chim

4. Kể tên những loài chim sống ở vườn chim.

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

oài chim ơi đây òng người ăm tháng

Bài 3: Luyện từ và câu: lựa chọn từ ngữ

1. Tiếng «bình» trong từ nào có nghĩa là yên ổn?
A bình hoa B hoà bình C bình nước

2. Chọn từ hay nhất: Đàn cò … cả một góc trời.
A trắng B có màu trắng C trắng xoá

3. Chọn từ phù hợp: Khu rừng cần được … A bảo vệ B chặt phá C bỏ mặc

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

thanh bình bình yên hoà bình

1. Nền  thế giới cần được giữ gìn. Cảnh làng quê em thật . Con đi xa, bà luôn

mong con được .

Bài 5: Viết đoạn văn tưởng tượng

Đóng vai một nhân vật trong câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe, viết đoạn văn (5–7 câu) kể lại câu
chuyện bằng lời của nhân vật đó.
Xưng «tôi» hoặc «mình». Kể theo trình tự sự việc. Thêm suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật.
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Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 32

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Giữa cánh đồng ven biển)
2. C (Vì khu rừng được bảo vệ)
3. B (Yêu thương, bảo vệ loài vật)
4. Cò trắng, diệc xám, vạc, bói cá.

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

loài chim nơi đây lòng người năm tháng

Bài 3: Luyện từ và câu: lựa chọn từ ngữ

1. B (hoà bình) 2. C (trắng xoá) 3. A (bảo vệ)

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

1. Nền hoà bình thế giới cần được giữ gìn. Cảnh làng quê em thật thanh bình. Con đi xa, bà luôn
mong con được bình yên.

Bài 5: Viết đoạn văn tưởng tượng

Gợi ý: câu mở đầu giới thiệu «tôi» là ai trong câu chuyện. Các câu tiếp theo kể các sự việc chính
theo trình tự, xưng «tôi» nhất quán; thêm suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật ở từng sự việc; có thể
thêm lời thoại. Câu kết nêu điều nhân vật rút ra sau câu chuyện.
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